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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
	


Phụ lục 022
Thông tin chi tiết về số lượng chỉ tiêu, yêu cầu chuyên ngành đào tạo và xếp loại
tốt nghiệp của các vị trí việc làm cần tuyển dụng và địa chỉ của 09 NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và một số Chi cụctại TP. Hồ Chí Minh
năm 2022

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng theo từng Chi nhánh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2. Yêu cầu chuyên ngành đào tạo và xếp loại tốt nghiệp
	TT
	Vị trí việc làm
	Trình độ
	Chuyên ngành tuyển dụng (*)
	Xếp loại TN

	1
	Chuyên viên Nghiệp vụ
	Cử nhân
	Ngân hàng; Tài chính; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Quản trị;Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Kiểm toán
	Khá
trở lên

	2
	Chuyên viên Phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu
	Cử nhân
	Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin/Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật phần mềm/ Công nghệ phần mềm; Công nghệ thông tin; Toán tin
	Trung bình khá
trở lên

	3
	Kỹ sư xây dựng
	Đại học
	Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh tế xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kiến trúc
	Trung bình khá trở lên


Thông tin chi tiết về đị3. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ nộp hồ sơ của 09 các NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ, khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2022



	TT
	NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố
	Địa chỉ
	Điện thoại liên hệ (bộ phận nhân sự)
	Email

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	Số 08 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP Hồ Chí Minh

	028.38217874

	
hanh.vominh@sbv.gov.vnThanh.vominh@sbv.gov.vn


	2
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Số 10 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0254.3856815
0254.3852027
	uong.phandieu@sbv.gov.vnHuong.phandieu@sbv.gov.vn


	3
	Bình Dương
	Số 161, Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3825835

	 HYPERLINK "mailto:tonghopbd@sbv.gov.vn" tonghopbd@sbv.gov.vn


	4
	Đồng Nai
	Số 178, đường 30-4, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	0251.3822513

	huy.nguyen2@sbv.gov.vnThuy.nguyen2@sbv.gov.vn


	5
	Long An
	Số 74 Nguyễn Huệ, phường 1, TP Tân An, Tỉnh Long An
	0272.3834397

	@sbv.gov.vnKhuong.nguyenthuy@sbv.gov.vn


	6
	Bình Thuận
	Số 03 Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	0252.3821849

	ieu.vothu@sbv.gov.vnHieu.vothu@sbv.gov.vn


	7
	Tây Ninh
	Số 134 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	0276.3822246

	uyen.nguyenhong@sbv.gov.vnLuyen.nguyenhong@sbv.gov.vn


	8
	Tiền Giang
	Số 37 đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	0273.3970012 

	iang.nguyenthanh@sbv.gov.vnGiang.nguyenthanh@sbv.gov.vn


	9
	Bình Phước
	Số 618 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	0271.3870048
	


	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	
	
	
	

	


	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	
	
	
	

	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	


	
	
	
	

	


	
	
	
	

	


	
	
	
	

	


	
	
	
	

	



	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TT
	NHNN CN tỉnh, thành phố
	Địa chỉ
	Điện thoại liên hệ (bộ phận nhân sự)
	Email

	I
	Khu vực Tây Nam Bộ

	1
	An Giang
	Số 06 Hùng Vương, phường Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
	0979 796346 / 02963 843 739
	tuyen.truongngoc@sbv.gov.vn;

	2
	Bạc Liêu
	Số 171, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
	0918124341/ 02913829338
	tonghop_bal@sbv.gov.vn;

	3
	Bến Tre
	Số 100P, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	0978760357
	bentre@sbv.gov.vn;

	4
	Cà Mau
	Số 02-03, đường Lý Bôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
	0944186182 / 02903833473
	duyen.to@sbv.gov.vn;

	5
	Cần Thơ
	Số 02, Ngô Gia Tự, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	02923 820451/ 0913176814
	thanh.lothi@sbv.gov.vn;

	6
	Đồng Tháp
	Số 50, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	0909265208; 02773875908; 02773852196
	dung.nguyenthanh@sbv.gov.vn;

	7
	Hậu Giang
	 Số 75, Đường Võ Văn Kiệt, Khu vực 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	 0916444313
	 tinh.buiduc@sbv.gov.vn;

	8
	Kiên Giang
	 Số 01 Mậu Thân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	0916999406 / 0297 3863317
	 thang.tranhong@sbv.gov.vn;

	9
	Sóc Trăng
	 Số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng
	 0299 3822514/ 0915666375
	 thuy.duongbich@sbv.gov.vn;

	10
	Vĩnh Long
	Số 143, đường Lê Thái Tổ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	0270.3823298; 0989101076
	phuc.trandiem@sbv.gov.vn;

	II
	Khu vực miền Trung

	1
	Bình Định
	68 đường Lê Duẩn. TP. Quy Nhơn, Bình Định
	0989228482
	lam.hoan@sbv.gov.vn;

	2
	Đà Nẵng
	05 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
	02363821982/ 02363821055
	hcns_dna@sbv.gov.vn;

	TT
	NHNN CN tỉnh, thành phố
	Địa chỉ
	Điện thoại liên hệ (bộ phận nhân sự)
	Email

	3
	Hà Tĩnh
	Số 13 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	0239 3852954 / 0964755585
	oanh.buikieu@sbv.gov.vn;

	4
	Ninh Thuận
	Số 79 đường 16/4 phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
	0259 3822406
	hoang.nguyenkim@sbv.gov.vn;

	5
	Nghệ An
	Số 216 Lê Duẩn, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
	0238 3844867
	phuong.nguyenthi@sbv.gov.vn;

	6
	Phú Yên
	99 Duy Tân, Phường 5, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
	0257 3827350/ 0941362636
	mai.nguyenquynh@sbv.gov.vn;

	7
	Quảng Bình
	SỐ 01 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	0982097709
	dong.luongtien@sbv.gov.vn;

	8
	Quảng Nam
	Số 39 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	0235 3859244/ 0905833422
	tam.nguyenthi4@sbv.gov.vn;

	9
	Quảng Ngãi
	Số 04 Nguyễn Thụy, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	02553824602
	tonghop_qng@sbv.gov.vn;

	III
	Khu vực Tây Nguyên

	1
	Đăk Lăk
	148 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	0988794886
	ha.taviet@sbv.gov.vn;

	2
	Gia Lai
	05 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
	0269 3824896/ 0988254818
	thanh.tranhong@sbv.gov.vn;

	3
	Lâm Đồng
	54 Bà Triệu, Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
	0263 3827062/ 0926408979
	kim.lexuan@sbv.gov.vn;

	4
	KonTum
	345 đường Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	0914118223/ 0260 3862852
	tonghop_ktu@sbv.gov.vn;



